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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây không có đồng phân hình học?
	A. CHCl=CHCl.	B. CH3CH=CHCH3.
	C. CH3CH2CH=CHCH3.	D. CH3CH2CH=C(CH3)CH3.
Câu 2: Ở điều kiện thường, ankan nào sau đây ở thể khí?
	A. C6H14.	B. C4H10.	C. C7H18.	D. C5H12.
Câu 3: Hiđrocacbon X có công thức cấu tạo: 
[image: Description: 2]
Tên thay thế của X là
	A. 2,4-metylpentan.	B. 2,4-đimetylbutan.
	C. 2,4-đimetylpentan.	D. 2,3-đimetylpentan.
Câu 4: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
	A. Ankin.	B. Ankan.	C. Anken.	D. Aren.
Câu 5: Bậc của nguyên tử cacbon số (3) trong hợp chất sau là
[image: 3]
	A. bậc III.	B. bậc IV.	C. bậc II.	D. bậc I.
Câu 6: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ là công thức biểu thị
	A. tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.
	B. tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.
	C. tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
	D. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
Câu 7: Có bao nhiêu đồng phân ankin C4H6 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa?
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 8: Khi có mặt chất xúc tác Ni ở nhiệt độ thích hợp, propen cộng hiđro vào liên kết đôi tạo thành hợp chất nào dưới đây?
	A. Butan.	B. Propan.	C. Pentan.	D. Propyl.
Câu 9: Khi cho isobutan phản ứng với clo (tỉ lệ mol 1:1), chiếu sáng thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?
	A. 3.	B. 2.	C. 5.	D. 1.
Câu 10: Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?
	A. CH2=CHCH2CH=CH2.	B. CH2=C=CH-CH3.
	C. CH2=C(CH3)-CH=CH2.	D. CH2=C=C(CH3)2.
Câu 11: Ankin dưới đây có tên gọi là 


	A. 4-metylhex-2-in.	B. 2-metylhex-4-in.	C. 3-metylpent-2-in.	D. 3-metylhex-4-in.
Câu 12: Sục khí propin vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu
	
	A. xanh.	B. vàng nhạt.	C. đen.	D. trắng.
Câu 13: Chất nào sau đây là hidrocacbon no, mạch hở?
	A. Ankadien.	B. Ankin.	C. Ankan.	D. Anken.
Câu 14: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
	A. Metan.	B. Etilen.	C. Benzen.	D. Axetilen.
Câu 15: Etilen cộng hợp HBr có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?
	A. 0.	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Câu 16: Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
	A. CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH.
	B. CH3OH, CH3CH2CH2OCH3.
	C. CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OCH3.
	D. CH3CH2OH, CH3CH2CH2OCH3.
Câu 17: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A. CH4.	B. CO2.	C. Na2CO3.	D. CO.
Câu 18: Để khử hoàn toàn 0,08 mol dung dịch KMnO4 tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là
	A. 1,344.	B. 2,240.	C. 2,688.	D. 4,480.
Câu 19: Anken là hidrocacbon không no, mạch hở có chứa
	A. 1 liên kết bội.	B. 1 liên kết đôi.	C. 2 liên kết đôi.	D. 1 vòng no.
Câu 20: Anken không phản ứng được với chất nào dưới đây?
	A. NaCl.	B. H2.	C. Cl2.	D. Br2.
Câu 21: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 400C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
	A. CH3CHBrCH=CH2.	B. CH3CH=CBrCH3.
	C. CH2BrCH2CH=CH2.	D. CH3CH=CHCH2Br.
II/ PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Phân biệt etan và etilen, axetilen, một học sinh đã tiến hành làm thí nghiệm như bảng sau

	                            Mẫu thử
Thuốc thử
	etan
	etilen
	axetilen

	Dd KMnO4
	Không hiện tượng
	(1)
	Dd KMnO4 bị nhạt màu

	Dd AgNO3/NH3
	Không hiện tượng
	Không hiện tượng
	(2)



a. Em hãy nêu các hiện tượng còn thiếu ở (1), (2).
b. Viết phương trình phản ứng ở (2).
Câu 2 (1điểm): Phân tích một ankan X cho %C=81,82%.
a. Tìm công thức phân tử X.
b. Dẫn m gam hỗn hợp gồm X và etilen vào bình đựng dung dịch brom (dư), thấy khối lượng bình tăng thêm 1,6 gam đồng thời có 2,24 lít khí(đktc) thoát ra. Tính m.
Câu 3 (1 điểm): Hỗn hợp X gồm propan, propen và propin có tỉ khối so với H2 là 21,2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X sau đó dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m1 gam kết tủa trắng và khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính m1 và m.
HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
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II. PHẦN TỰ LUẬN: 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.a
	(1): dd nhạt màu, có kết tủa nâu đen
(2): có kết tủa vàng
	0,25đ
0,25đ


	1.b
	
HC≡CH + 2AgNO3 + 2NH3  AgC≡CAg↓+ 2NH4NO3
	0,5đ

	2.a
	%H = 18,18%
- 
Vậy CTPT X: C3H8

	
0,25đ
0,25đ

	2.b
	 m tăng = m C2H4 = 1,6gam
VC3H8 = 2,24 lít → n= 0,1 mol → m C3H8 =4,4 gam
m = 1,6 + 4,4 = 6,0 gam.
	
0,25đ
0,25đ

	3.
	MX= 42,4 → mX= 4,24 gam
BTNT (C): nC(X)= nC(CO2) =nC(↓) = 3nX= 0,3mol → m1= 30 gam
BTKL: mX= mC + mH → mH= 0,64 gam → nH(X)= 0,64 mol
BTNT (H): nH(H2O)= 2nH2O = nH(X) = 0,64 mol →nH2O = 0,32 mol
m= mCO2 + mH2O = 18,96 gam
	0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
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 Câu 1.  Cho propan tác dụng với clo(askt) tỉ lệ mol 1: 1, sản phẩm phụ thu được có tên gốc chức là
	A.  2-clopropan.	B.  propyl clorua.    	C. 1-clopropan.	 	  D.  isopropyl clorua. 	
 Câu 2. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon có tên: 3-metylbut-1-in.
	A.  C6H12.	B.  C5H8.	C.  C5H10. 			D.  C6H10.		
 Câu 3.  Công thức phân tử của butan là
	A. C4H10.	B.  C4H8.	C.  C2H6.			D.  C3H8.		
 Câu 4.  Cho metan tác dụng với clo(askt) tỉ lệ mol 1: 2 , sản phẩm chính  thu được là
	A.  CH2Cl2.	B.  CHCl3	C.  CH3Cl.			D. CCl4.
 Câu 5. Xác định ankadien liên hợp.
	A. CH2=CH-CH=CH-CH3.	B. CH2=CH-C ≡CH.  	
	C. CH2=CH-CH2-CH=CH2. 	D.  CH2=C=CH-CH3.		
 Câu 6. Sản phẩm của phản ứng trime hóa axetlien là
	A.  benzen.  	B. vinyl axetilen. 	C.  butan 	D.  butadien.		
 Câu 7.   Axit axetic có công thức phân tử C2H4O2, xác định công thức đơn giản nhất của Axit axetic.
	A.  CHO	B. CH2O.	C. C3H6O3. 			D. C6H12O6.
 Câu 8. Cho buta-1,3-dien tác dụng với dung dịch HBr (tỉ lệ mol 1:1) ở  400c thu được sản phẩm chính có tên gọi là
	A.  4-brombut-2-en.		B.  1,2-đibrombutan.	
	C.  1-brombut-2-en.   		D.  3,4-dibrombut-1-en.				
 Câu 9. Cặp chất nào sau đây là đồng phân?
	A.  C2H6 và C2H4.		B. C2H6 và CH4.  		
	C.  C4H6 và C3H6.		D.  CH3CH2OH và CH3OCH3   		
 Câu 10. Để thu  metan trong phòng thí nghiệm ta dùng phương pháp  nào sau đây ?
	A.  Đẩy nước.		B.  Đẩy không khí, ngửa bình. 		
	C. Đẩy không khí.		D.  Đẩy không khí ,úp bình.		
 Câu 11. Tên thông thường của anken có công thức phân tử C2H4 là
	A. axetilen.	B.  etilen.	C.  eten.			D.  etan.
 Câu 12.  Cho axetilen tác dụng với H2 (toc, Ni) thu được chất X  có công thức là
	A.  CH3-CH2Cl.	B.  CH3CHCl2.	C.  CH2=CH2. 	D.  CH3-CH3.		
 Câu 13. Công thức của monome dùng để điều chế nhựa PE(poli etilen).
	A.  (-CH2=CH2-)n	B.  (-CH2-CH2)-n. 	C. CH2=CH2.   			D.  (-CH2-CH2)-	
 Câu 14.  Dẫn khí etilen vào dung dịch thuốc tím, tạo ra chất hữu cơ mới  có công thức  là
	A.  MnO2	B.  KOH.	C. C2H4(OH)2.  			D. KMnO4.
 Câu 15.  Cho sơ đồ điều chế như sau
[image: ]
Thí nghiệm trên dùng để điều chế khí nào sau đây?
	A.  C2H4.	B.  CH4.	C. NH3.	D.  C2H2.	
 Câu 16.   But-1- en tác dụng với HBr thu được sản phẩm chính có công thức là
	A.  CH2Br-CH2-CH2-CH3.	B.  CH2Br-CHBr-CH3.		
	C.  CH3-CHBr-CH3.		D. CH3-CHBr-CH2-CH3.	
 Câu 17. Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ.
	A.  NaHCO3. 	B. KCN.	C.  CO2.			D. C6H12O6 		
 Câu 18.  Ankan có công thức tổng quát là
	A.  CnH2n-2(n≥2).	B.  CnH2n(n≥2).	C. CnH2n+2(n≥1).			D.  CnH2n+2(n≥2)	
 Câu 19. Công thức phân tử của anlen là
	A.  C3H4.	B.  C5H8.	C.  C4H6.			D.  C4H8.
 Câu 20. Công thức cấu tạo của axetilen là
	A.  CH3-CH3.	B.  CH≡CH.	C.  CH2≡CH2.	D.  CH2=CH2. 		
 Câu 21. Chọn thuốc thử để phân biệt 2 chất khí riêng biệt: etilen và axetilen
	A. dung dịch thuốc tím.		B.  dung dịch dịch brom.		
	C.  dung dịch phenolphthalein.	D.  dung dịch AgNO3/NH3.
II. PHẦN TỰ LUẬN( 3 câu- 3 điểm)
Câu 1:(1 điểm) 
     a/  Đọc tên thay thế của các chất có CTCT sau.
· CH3 CH2CH(CH3)2
· CH≡C- CH(CH3)2
  b/ Sục khí propin  vào dung dịch AgNO3/NH3, hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình phản ứng.
Câu 2:( 0,5 điểm):  Dẫn 4,48 lit (đkc) hỗn hợp hai ankin đồng đẳng kế tiếp qua bình chứa dung dịch Br2 dư, sau phản ứng khối lượng bình tăng 5,9 gam. Tìm công thức phân tử hai ankin?
Câu 3: (1,5 điểm) Cho sơ đồ.




 CH4CH≡CH CH2=CH-C≡CHCH2=CH-CH=CH2cao su BuNa
                                                                                                                      (poli butadien)
a/ Viết phương trình phản ứng để thực hiện sơ đồ trên. (ghi rõ điều kiện nếu có).
b/ Để điều chế được 6,75 gam cao su BuNa thì cần lấy bao nhiêu lít (đktc) khí thiên nhiên (chứa 90% CH4 về thể tích)? Biết hiệu suất của quá trình đạt 75%.
 (Cho M của C=12, H=1 )
	

ĐÁP ÁN
	01. B; 02. B; 03. A; 04. A; 05. A; 06. A; 07. B; 08. C; 09. D; 10. A; 11. B; 12. D; 13. C; 
14. C; 15. A; 16. D; 17. D; 18. C; 19. A; 20. B; 21. D; 

Câu 1:(1 điểm) 
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1:
(1điểm)  

	     a/  Đọc tên thay thế của các chất có CTCT sau.
· CH3 CH2CH(CH3)2       2-metylbutan
· CH≡C- CH(CH3)2         3- metylbut-1-in
  b/ Sục khí propin  vào dung dịch AgNO3/NH3, hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình phản ứng
· Hiện tượng: Kết tủa vàng: 
· Viết đúng ptpu: 

	
· 0,25
· 0,25


0,25
0,25

	
	
	



Câu 2:( 0,5 điểm):  Dẫn 4,48 lit (đkc) hỗn hợp hai ankin đồng đẳng kế tiếp qua bình chứa dung dịch Br2 dư, sau phản ứng khối lượng bình tăng 5,9 gam. Tìm công thức phân tử hai ankin?
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 2:( 0,5 điểm):  
	Đặt CTC  C H2-2
 nankin= 4,48/22,4=0,2 mol
m bình tăng = manken =5,9 gam
M anken=14-2  =5,9/0,2       =2,25 chọn n1=2 và n2=3  
  C2H2 và  C3H4
                                                  

	
0,25


0,25

	
	
	



Câu 3: (1,5 điểm) Cho sơ đồ.




 CH4CH≡CH CH2=CH-C≡CHCH2=CH-CH=CH2cao su BuNa
                                                                                                                      (poli butadien)
a/ Viết phương trình phản ứng để thực hiện sơ đồ trên. (ghi rõ điều kiện nếu có).
b/ Để điều chế được 6,75 gam cao su BuNa thì cần lấy bao nhiêu lít (đktc) khí thiên nhiên (chứa 90% CH4 về thể tích)? Biết hiệu suất của quá trình đạt 75%.
 (Cho M của C=12, H=1 )
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 3a: (1điểm)
	



CH4CH≡CH CH2=CH-C≡CHCH2=CH-CH=CH2cao su BuNa
                                                                                                                      (poli butadien)

	Viết đúng mỗi phản ứng: 0,25x4=1

	Câu 3b: (0,5điểm)
	4nCH4  (C4H6)n     cao su BuNa
0,5           0,125/n
ncao su= 6,75/54..n=0,125/n( mol)
Theo sơ đồ
nCH4 = 0,5 
V CH4 = 0,5. 100:75.22,4= 14,933 lit
V khí thiên nhiên= 14,933.100:90= 16,592 lít

	

0,25



0,25
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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; 
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;  Ag = 108; Ba = 137.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:
A.  hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.
B.  những chất có cùng công thức phân tử nhưng tính chất hóa học khác nhau.
C.  những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.
D.  những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau.
Câu 2: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?
A.  isopren.	B.  Toluen.	C.  Propen.	D.  Axetilen.
Câu 3: Kết luận nào sau đây phù hợp với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O, và khí N2.
A.  X là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ.
B.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có thể có hoặc không có oxi.
C.  X là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi.
D.  Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, có thể có nitơ.
Câu 4: Cho các chất sau: Metan, propen,  axetilen, etilen số chất làm mất màu nước brom là.
A.  2.	B.  5.	C.  4.	D.  3.
Câu 5: Cho thí nghiệm sau :
[image: Description: hoa_2]
Phát biểu nào sau đây đúng :
A.  Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi miệng ống nghiệm.
B.  Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.
C.  Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
D.  Trong phòng thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.
Câu 6: Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 40%, hidro (H) chiếm 6,67% và còn lại là oxi (O). Biết X có tỉ khối hơi so với oxi là 5,625. Công thức phân tử của của X là:
A.  C6H12O6.	B.  CH2O.	C.  C12H22O11.	D.  C2H6O.
Câu 7: X là anken, hiđro hóa hoàn toàn X cho ankan có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Mặt khác, cho X tác dụng với HCl, thì cho một sản phẩm duy nhất; X là
A.  isobutilen.	B.  but-1-en.	C.  but-2-en và but-1-en.	D.  but-2-en.
Câu 8: Cho isopren phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom tối đa thu được là
A.  8.	B.  5.	C.  6.	D.  7.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố
A.  cacbon.	B.  oxi.	C.  nitơ.	D.  hiđro.
Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su isopren?
A.  Buta-1,3-đien.	B.  Penta-1,3-đien.	C.  2-metylbuta-1,3-đien.	D.  But-2-en.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH4, C3H4, C4H6 thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là?
A.  3,36 lít.	B.  4,704 lít.	C.  9,408 lít.	D.  6,048 lít.
Câu 12: X là hiđrocacbon có các tính chất sau: Tác dụng với dung dịch brom, tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, tác dụng với H2 có thể tạo ra buta-1,3-đien. X là:
A.  But-2-in.	B.  But -1-in.	C.  Vinylaxetilen.	D.  But-1-en.

Câu 13: Hợp chất nào trong số các chất sau có 9 liên kết  và 2 liên kết π ?
A.  Penta-1,3- đien.	B.  Vinyl axetilen.	C.  Stiren.	D.  Buta-1,3-đien.
Câu 14: Cho các chất sau: đivinyl, etilen, etan, vinylaxetilen, propilen Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là:
A.  5.	B.  4.	C.  2.	D.  3.
Câu 15: Quy tắc Macopnhicop áp dụng cho trường hợp nào sau đây ?
A. Phản ứng cộng HBr vào anken bất đối xứng.	B. Phản ứng cộng Brom vào anken bất đối xứng.
C. Phản ứng cộng HBr vào anken đối xứng.	D. Phản ứng cộng Brom vào anken đối xứng.
Câu 16: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được nhiều dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau nhất?
A.  pentan.	B.  butan.	C.  isopentan.	D.  neopentan.
Câu 17: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là
A.  CnH2n (n ≥2).	B.  CnH2n-2 (n ≥2).	C.  CnH2n+2 (n ≥1).	D.  CnH2n-6 (n ≥6).
Câu 18: Cho dãy các chất sau: metan, propen, etilen, axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên ?
A. Có 2 chất có khả năng làm mất màu dung dịch kali pemanganat.
B. Có 2 chất có khả năng dung dịch brom.
C. Có 1 chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.
D. Cả 4 chất đều có khả năng tham gia phản ứng cộng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Viết các pthh sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH3-CH=CH-CH3   	+ H2	

b) CH2=CH2	 		

c) CH≡C-CH3		+	Br2dư	

d) CH≡CH		+	H2O	
Câu 2: (1 điểm) Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua bình đựng Brom dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 
Câu 3: (1 điểm) Cho 2,4 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Tính V?
---------------- Hết ---------------

ĐÁP ÁN 
I. TRẮC NGHIỆM
	       Câu
Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	404
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	C


II. TỰ LUẬN
Câu 1: (2 điểm) Viết các pthh sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH3-CH=CH-CH3   	+ H2	CH3-CH2- CH2-CH3                   0,5đ

b) CH2=CH2	 		(-CH2-CH2-)n                                        0,5đ

c) CH≡C-CH3		+	Br2dư	CHBr2- CBr2-CH3		0,5 đ

d) CH≡CH		+	H2O	CH3CHO                                   0,5đ


	Tự luận
	

	Câu 2
	
Ta có: mbình brom tăng=mEtilen pư = 4,2 g 
=> netilen = 4,2/28 = 0,15 
=> %Vetilen =75%. Và %Vmetan = 25%


	Câu 3
	
Ta có
nC= nco2=0,15=> mC= 1,8g
· mH=0,6 
· => nH2O= ½ nH=0,3
BTOxi: no= (2nCO2+ nH2O)/2 = 6,72 lít


Nếu học sinh làm theo cách khác cho kết quả đúng thì vẫn được điểm tối đa.
	
	ĐỀ 4

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2022 –2023
MÔN: HÓA 11



Câu I (2 điểm): 
	1. Gọi tên các ankan có công thức cấu tạo sau:
		a. CH3-CH2-CH3			b. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
	2. Viết công thức cấu tạo các ankan có tên gọi sau
		a. Isopentan				b. 3_metyl pentan
Câu II (2 điểm):  Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:


	a. Al4C3 + H2O  			b. CH3-CH2-CH3 


	c. CH3-CH2-CH3 + Cl2 		d. C3H8 + O2 (sản phẩm phụ)

                                        
Câu III (2 điểm): Xác định công thức phân tử của ankan trong các trường hợp sau:
	a. Ankan (A). Biết trong ankan (A) có 6 nguyên tử C.
	b. Ankan (B). Biết trong ankan (B) có 16,67% H về khối lượng 
	c. Ankan (C). Biết (C) có tỉ khối hơi so với hidro bằng 29 
	d. Ankan (D). Biết khi cho (D) tác dụng với clo thì thu được dẫn xuất monoclo có tỉ khối với H2 là 39,25
Câu IV (3,5 điểm): 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 Ankan (X) và (Y) là đồng đẳng liên tiếp, thu được 22,88 gam CO2 và 11,16 gam H2O.  
	a. Xác định CTPT của 2 ankan
	b. Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp   
	c. Viết CTCT của (X) và (Y). Biết rằng khi cho hỗn hợp trên tác dụng với clo thì thu được 3 dẫn xuất monoclo   
Câu V (0,5 điểm): 
	Đề hidro hóa (tách H2)  hoàn toàn hỗn hợp X gồm etan và propan có tỉ khối hơi so với hidro là 20,6 ta thu được hỗn hợp Y gồm C2H4 và C3H6. Tính thành phần % theo thể tích của C2H4 và C3H6 có trong hỗn hợp Y.

 (Cho H = 1; C=12 ; Cl = 35,5 )
* Chú ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn



HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	
	Ghi chú

	1
	0,5x4=2đ
	

	2
	0,5x4=2đ
	

	3
	0,5x4=2đ
	

	4
	a.        nCO2 = 0,52   0.25đ
nH2O = 0,62  0,25đ
nhh = 0,1  0,25đ

=5,2    0,25đ
C5H12 và C6H14  0.5đ
b.Tính đúng số mol mỗi chất 1đ
Tính đúng % 2 chất 0,5đ
% C5H12 = 77,0%
% C6H14 = 23,0%
c. Viết đúng CTCT của 2 chất mới cho 0,5đ
	

	5
	
C2H6 và C3H8  = 2,8

% C2H4 =% C2H6 =
% C3H6 =% C3H8 = 80%
Hoặc cách khác.
Ra đúng kết quả cho 0,5đ
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I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7điểm)

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2.Công thức phân tử của hiđrocacbon là
	A. C2H2.	B. C2H6.	C. C3H8.	D. CH4.
Câu 2. Khi đốt cháy hoàn toàn ankin ta thu được




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2. Công thức đơn giản nhất của X là
	A. C2H3O.	B. C2H4O.	C. C2H3O2.	D. C4H6O2.
Câu 4. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?
	A. C2H5OH, CH3OCH3.	B. CH3CH2Cl, CH3CH2OH.
	C. CH3OCH3, CH3CHO.	D. CH3OH, C2H5OH.
Câu 5. Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là phản ứng
	A. cộng.	B. tách.	C. thế.	D. cháy.
Câu 6. Số liên kết  trong C4H8 (mạch hở) là
	A. 11.	B. 8.	C. 12.	D. 10.
Câu 7. Phân tử sau có bao nhiêu cacbon bậc II?


	A. 4.	B. 5.	C. 3.	D. 2.
Câu 8. Cho các chất propen, propan, eten, etin. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Br2?
	A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 1(mol) hỗn hợp C4H6, C3H6, C2H6, số mol H2O thu được là
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 3,5.
Câu 10. Công thức chung dãy đồng đẳng của ankin là
	A. CnH2n (n≥2).	B. CnHn (n≥2).	C. CnH2n+2 (n≥1).	D. CnH2n-2 (n≥2).
Câu 11. Ankan có chứa 8 nguyên tử hiđro trong phân tử là
	A. C2H8.	B. C3H8.	C. C5H8.	D. C4H8.
Câu 12. Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon tạo nên gồm

	A. hai liên kết 	B. một liên kết  và một liên kết 


	C. hai liên kết 	D. một liên kết  và hai liên kết 
Câu 13. C4H10 có số đồng phân cấu tạo là
	A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
Câu 14. Hình vẽ bên dưới mô tả thí nghiệm điều chế
[image: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và  Al4C3 [đã giải] – Học Hóa Online]
X và Y lần lượt là
	A. X gồm CH4 và C2H4; Y là C2H4.	B. X gồm CH4 và C2H2; Y là C2H2.
	C. X gồm CH4 và C2H4; Y là CH4.	D. X gồm CH4 và C2H2; Y là CH4.

Câu 15. Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?
	A. But-1-in	B. Propin	C. Etin	D. But-1-en
Câu 16. C4H10 là chất có tên gọi là
	A. butan.	B. etan	C. metan.	D. propan.
Câu 17. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
	A. hexan.	B. etilen.	C. propen.	D. propin.
Câu 18. Khi cho metan phản ứng với khí Cl2 theo tỉ lệ mol (1:3) có chiếu sáng, thu được sản phẩm nào sau đây?
	A. CH3Cl	B. C2H4Cl2	C. CHCl3	D. C2H5Cl
Câu 19. Chất nào sau đây tác dụng với HBr tạo ra 2 sản phẩm?
	A. but-2-en	B. etilen	C. Propen	D. butan
Câu 20. Đốt cháy 1mol ankan X  thu được 3mol CO2. Ankan X đó là
	A. C3H6.	B. C5H12.	C. C4H10.	D. C3H8.
Câu 21. 2,2-đimetyl propan có khối lượng phân tử là
	A. 72.	B. 66.	C. 84.	D. 64.
Câu 22. Mục đích của phân tích định tính chất hữu cơ là
	A. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.
	B. tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ.
	C. xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.
	D. xác định phân tử khối của chất hữu cơ.
Câu 23. Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
	A. 3-metylpent-3-en.	B. isohexan.
	C. 2-etylbut-2-en.	D. 3-metylpent-2-en.
Câu 24. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?
	A. CH3 – C ≡ C – CH3.	B. CH3 – CH2 – C ≡ CH.
	C. CH3 – CH = CH2.	D. CH3 – CH2 – CH = CH2.
Câu 25. Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-in (3);
 3-metylpent-2-en (4). Những chất nào là đồng phân của nhau?
	A. (3) và (4).	B. (2) và (4).	C. (1) và (2).	D. (2) và (3).
Câu 26. Trong phòng thí nghiệm để phân biệt etilen và metan, hóa chất cần dùng là
	A. dung dịch AgNO3/NH3.	B. khí oxi.
	C. Benzen.	D. dung dịch Br2.
Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn a(mol) ankin X, thu được 2a(mol) khí CO2. Công thức của X là
	A. C2H6.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. C3H4.
Câu 28. Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?
	A. Na2CO3.	B. CH4.	C. Al4C3.	D. CO.

II – PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau bằng các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):




C2Ag2C2H2C2H6C2H4PE.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hiđrocacbon X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Tìm công thức phân tử của X?
Câu 3: Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm etan, eten và propin qua dung dịch brom dư, thấy thoát ra khí có thể tích 4,48 lít (đktc). Nếu dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X trên qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 14,7 gam kết tủa. 
a. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X.

Cho biết: H =1; C= 12; O = 16; Br = 80;  Ag =108.
------ HẾT ------
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